LỊCH BÁO GIẢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 21 – LỚP 4A
(Từ ngày 1/2/2021 đến 6/2/2021)
	Ngày/ thứ
	Thời gian dạy trong ngày
	Tiết theo PPCT
	Môn
(Phânmôn)
	
Tênbài
	
Ghi chú

	HAI
1/2
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	BA
2/2
	
	101
	Toán
	Rút gọn phân số
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	102
	Toán
	Luyện tập
	Dạy online

	
	
	41
	Tập đọc
	Anh hùng lao động TĐN
	Dạy online

	
	
	21
	 Lịch sử
	Nhà Hậu Lê và việc quản lí…
	Dạy online

	
	
	21+22
	Kĩ thuật
	Lắp cái đu
	Gửi vi deo

	TƯ
3/2
	
	103
	Toán
	Quy đồng mẫu số các PS
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	41
	LTVC
	Câu kể Ai - thế nào ?
	Dạy online

	
	
	41
	TLV
	Trả bài văn tả đồ vật
	Dạy online

	
	
	21
	Địa lý
	HĐSX của người dân ở ….
	Dạy online

	
	
	21
	Tin học
	Những gì em đã biết
	Gửi vi deo

	NĂM
4/2
	
	104
	Toán
	Quy đồng mẫu số các PS ( T )
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	42
	TLV
	Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
	Dạy online

	
	
	42
	LTVC
	Vị ngữ trong câu kể Ai - TN ?
	Dạy online

	
	
	21
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến…
	Dạy online

	SÁU
5/2
	
	42
	Tập đọc
	Bè xuôi sông La
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	105
	Toán 
	Luyện tập
	Dạy online

	
	
	41
	Khoa học
	Âm thanh
	Dạy online

	
	
	42
	Khoa học
	Sự lan truyền âm thanh
	Dạy online

	BẢY
6/2
	
	
	Tiếng Anh
	Unit 12 - Lesson 2
	Dạy online

	
	8h - 9h 15
	
	Tiếng Anh
	Unit 12 - Lesson 2
	Dạy online

	
	
	21
	Âm nhạc
	Bàn tay mẹ
	Gửi vi deo

	
	
	41+42
	Thể dục
	Nhẩy dây kiểu chụm 2 chân…
	Gửi vi deo

	
	
	21
	Mĩ thuật
	Sáng tạo với những nếp gấp
	Gửi vi deo
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LỊCH BÁO GIẢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 22 – LỚP 4A
(Từ ngày 15/2/2021 đến 21/2/2021)
	Ngày/ thứ
	Thời gian dạy trong ngày
	Tiết theo PPCT
	Môn
(Phânmôn)
	
Tênbài
	
Ghí chú

	HAI
15/2
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
	

	
	
	
	
	
	

	BA
16/2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
	

	
	
	
	
	
	

	TƯ
17/2
	
	43
	Tập đọc
	Sầu riêng
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	107
	Toán
	So sánh 2 PS cùng mẫu số
	Dạy online

	
	
	43
	TLV
	Luyện tập quan sát cây cối
	Dạy online

	
	
	21+22
	Đạo đức
	Lịch sự với mọi người
	Dạy online

	NĂM
18/2
	
	44
	Tập đọc
	Chợ Tết
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	108
	Toán
	Luyện tập
	Dạy online

	
	
	43
	LTVC
	Chủ ngữ trong câu kể Ai …?
	Dạy online

	
	
	41+42
	Thể dục
	Nhẩy dây kiểu chụm 2 chân…
	Gửi vi deo

	
	
	22
	Lịch sử
	Trường học thời Hậu Lê
	Dạy online

	SÁU
19/2
	
	44
	TLV
	Luyện tập miêu tả các ….
	Dạy online

	
	8h - 11h 20
	44
	LTVC
	MRVT: Cái đẹp
	Dạy online

	
	
	43+44
	Khoa học
	Âm thanh trong cuộc sống
	Dạy online

	
	
	109
	Toán
	So sánh 2 phân số khác MS
	Dạy online

	BẢY
20/2
	
	21 +22
	Kĩ thuật
	Lắp cái đu
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	21
	Chính tả
	Chuyện cổ tích về loài người
	Dạy online

	
	
	22
	Địa lý
	HĐSX của người dân ở …
	Dạy online

	
	
	110
	Toán
	Luyện tập
	Dạy online

	CHỦ
NHẬT
21/2
	
	22
	Mĩ thuật
	Sáng tạo với những nếp gấp
	Gửi vi deo

	
	8h - 9h15
	22
	Tin học
	Sao chép nội dung từ …
	Gửi vi deo

	
	
	
	Tiếng Anh
	Unit 13 - Lesson 1 + Lesson 2
	Dạy online

	
	
	22
	Âm nhạc
	Tập đọc nhạc số 6
	Gửi vi deo
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LỊCH BÁO GIẢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 23 – LỚP 4A
(Từ ngày 22/2/2021 đến 28/2/2021)
	Ngày/ thứ
	Thời gian dạy trong ngày
	Tiết theo PPCT
	Môn
(Phânmôn)
	
Tênbài
	
Ghi chú

	HAI
22/2
	
	45
	Tập đọc
	Hoa học trò
	Dạy online

	
	
	111
	Toán
	Luyện tập chung
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	45
	Khoa học
	Ánh sáng
	Dạy online

	
	
	23
	Đạo đức
	Giữ gìn các công trình …
	Dạy online

	BA
23/2
	
	22+23
	Chính tả
	Sầu riêng + Chợ Tết
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	112
	Toán
	Luyện tập chung
	Dạy online

	
	
	45
	LTVC
	Dấu gạch ngang
	Dạy online

	
	
	23
	Kĩ thuật
	Lắp xe nôi
	Dạy online

	TƯ
24/2
	
	46
	Tập đọc
	Khúc hát ru những em bé lớn…
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	113
	Toán
	Phép cộng phân số
	Dạy online

	
	
	22
	Kể chuyện
	Con vịt xấu xí
	Dạy online

	
	
	23
	Địa lý
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Dạy online

	NĂM
25/2
	
	45
	TLV
	Luyện tập miêu tả các …
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	114
	Toán
	Phép cộng phân số
	Dạy online

	
	
	46
	LTVC
	MRVT: Cái đẹp
	Dạy online

	
	
	23
	Lịch sử
	Văn học và khoa học thời …
	Dạy online

	SÁU
26/2
	
	46
	TLV
	Đoạn văn trong bài văn…
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	115
	Toán
	Luyện tập
	Dạy online

	
	
	45+46
	Thể dục
	Bật xa - Trò chơi " Con sâu …"
	Gửi vi deo

	
	
	46
	Khoa học
	Bóng tối
	Dạy online

	
	
	23
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe - đã đọc
	Dạy online

	BẢY
27/2
	
	
	Tiếng Anh
	Unit 14 - Lesson 1 + 2
	Dạy online

	
	8h - 9h 15
	23
	Âm nhạc
	Ôn tập : Hát mừng
	Gửi vi deo

	
	
	
	Tin học
	Tạo hiệu ứng cho văn bản…
	Gửi vi deo

	CHỦ
NHẬT
28/2
	
	23
	Kỹ thuật
	Lắp xe nôi
	Gửi vi deo

	
	
	23
	Mỹ thuật
	Sáng tạo họa tiết, tạo dáng…
	Gửi vi deo
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LỊCH BÁO GIẢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 33 – LỚP 4A
(Từ ngày 4/5/2021 đến 9/5/2021)
	Ngày/ thứ
	Thời gian dạy trong ngày
	Tiết theo PPCT
	Môn
(Phânmôn)
	
Tên bài
	
Ghi chú

	HAI
3/5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	NGHỈ LỄ
	

	
	
	
	
	
	

	BA
4/5
	
	65
	Tập đọc
	Vương quốc vắng nụ cười ( T)
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	161
	Toán
	Ôn tập về các phép tính…
	Dạy online

	
	
	65
	Khoa
	Quan hệ thức ăn trong TN
	Dạy online

	
	
	33
	Đạo đức
	Giữ gìn về ATGT
	Dạy online

	TƯ
5/5
	
	66
	Tập đọc
	Con chim chiền chiện
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	162
	Toán
	Ôn tập về các phép tính…
	Dạy online

	
	
	65
	LTVC
	MRVT Lạc quan - yêu đời
	Dạy online

	
	
	33
	Chính tả
	Ngắm trăng - Không đề
	Dạy online

	NĂM
6/5
	
	33
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe - đã đọc
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	163
	Toán
	Ôn tập về các phép tính…
	Dạy online

	
	
	164
	Toán
	Ôn tập về đại lượng
	Dạy online

	
	
	65
	TLV
	Kiểm tra viết
	Dạy online

	SÁU
7/5
	
	66
	TLV
	Điền vào giấy tờ in sẵn
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	165
	Toán
	Ôn tập về đại lượng
	Dạy online

	
	
	66
	LTVC
	Thêm TN chỉ mục đích cho câu
	Dạy online

	
	
	66
	Khoa học
	Chuỗi thức ăn trong TN
	Dạy online

	BẢY
8/5
	
	33
	Lịch sử
	Tổng kết
	Gửi phiếu

	
	
	
	Tin học
	Luyện khả năng quan sát…
	Gửi video

	
	
	33
	Địa lý
	Ôn tập
	Gửi phiếu

	
	
	33
	Mỹ thuật
	Em tham gia giao thông
	Gửi vi deo

	CHỦ
NHẬT
9/5
	
	
	Tiếng Anh
	Unit 19 : Lesson 3+ Unit 20…
	Dạy online

	
	
	33
	Âm nhạc
	Học bài hát: Bàn tay mẹ
	Gửi vi deo

	
	
	65+66
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn
	Gửi vi deo

	
	
	
	Kĩ thuật
	Lắp ghép các mô hình tự chọn
	Gửi vi deo
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LỊCH BÁO GIẢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 34 – LỚP 4A
(Từ ngày 10/5/2021 đến 15/5/2021)
	Ngày/ thứ
	Thời gian dạy trong ngày
	Tiết theo PPCT
	Môn
(Phânmôn)
	
Tên bài
	
Ghi chú

	HAI
10/5
	
	67
	Tập đọc
	Tiếng cười là liều thuốc bổ
	Dạy online

	
	
	166
	Toán
	Ôn tập về đại lượng
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	67
	Khoa
	Ôn tập thực vật và động vật
	Dạy online

	
	
	34
	Đạo đức
	Hoạt động về đền ơn đáp nghĩa
	Dạy online

	BA
11/5
	
	68
	Tập đọc
	Ăn mầm đá
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	167
	Toán
	Ôn tập về hình học
	Dạy online

	
	
	67
	LTVC
	MRVT: Lạc quan yêu đời
	Dạy online

	
	
	34
	Chính tả
	Nói ngược
	Dạy online

	TƯ
12/5
	
	67
	TLV
	Trả bài văn miêu tả con vật 
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	168
	Toán
	Ôn tập về hình học ( Tiếp )
	Dạy online

	
	
	169
	Toán
	Ôn tập về tìm số TBC
	Dạy online

	
	
	34
	Kể chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến… 
	Dạy online

	NĂM
13/5
	
	68
	TLV
	Điền vào giấy tờ in sẵn
	Dạy online

	
	8h - 10h 20
	170
	Toán
	Ôn tập về tìm 2 số khi biết…
	Dạy online

	
	
	68
	LTVC
	Thêm trạng ngữ chỉ…..
	Dạy online

	
	
	68
	Khoa học
	Ôn tập thực vật và động vật
	Dạy online

	SÁU
14/5
	
	34
	Lịch sử
	Ôn tập HK II
	Gửi phiếu

	
	
	
	Tin học
	Chơi cờ vua cùng phần mềm…
	Gửi video

	
	
	34
	Địa lý
	Ôn tập HK II
	Gửi phiếu

	
	
	
	Mỹ thuật
	
	Gửi vi deo

	BẢY
15/5
	
	
	Tiếng Anh
	Unit 20. Lesson 2 + 3
	Dạy online

	
	[bookmark: _GoBack]8h - 9h 30
	
	Âm nhạc
	
	Gửi vi deo

	
	
	
	Thể dục
	
	Gửi vi deo

	
	
	
	Kĩ thuật
	Lắp ghép các mô hình tự chọn
	Gửi vi deo

	CHỦ
NHẬT
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